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SỞ CÔNG THƯƠNG
Số:          /BC-SCT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày        tháng 3 năm 2025



BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia 
giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg 

ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Kính gửi: 
· Bộ Công Thương;
· UBND tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện Văn bản số 1463/BCT-CTĐP ngày 27/02/2025 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Thừa ủy nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2166/UBND-TM ngày 06/3/2025 về báo cáo tình hình thực hiện chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:
PHẦN I 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, quán triệt, triển khai Chương trình
Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy và chính quyền địa phương đã tích cực đẩy mạnh công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch về phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện lồng ghép với nhiều hoạt động tuyên truyền các chủ trương chính sách về phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tuyên truyền Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công và các thông tư có liên quan; Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 về phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 và quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định về nội dung, mức chi hoạt động khuyến công đến các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, HTX, chủ cơ sở trên địa bàn quản lý thông qua nhiều hình thức khác nhau như: Tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, các tin, bài, phóng sự,...

Trong quá trình triển khai thực hiện các đề án khuyến công, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở công nghiệp nông thôn đã thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

Hàng năm, Sở Công Thương đã phối hợp với các huyện, thành phố tiến hành lồng ghép thực hiện khảo sát thực tế với công tác tuyên truyền các chính sách khuyến công, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí khuyến công hàng năm trên địa bàn tỉnh có trọng tâm, trọng điểm để thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến nông lâm sản, công nghiệp tiêu dùng.

Thực hiện đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ khuyến công quốc gia trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng, ban hành chủ trương, chính sách về công tác khuyến công 
2.1. Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công tại địa phương

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các quy định, chính sách triển khai công tác khuyến công áp dụng trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

- Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng làm cơ sở triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Nghị quyết số 383/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
2.2. Xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch về khuyến công theo thẩm quyền

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành:
· Chương trình khuyến công tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

· Kế hoạch số 5031/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Kế hoạch phân bổ kinh phí khuyến công hàng năm, từ năm 2021 đến năm 2025.

3. Công tác phối hợp và phân công, phân cấp trong quản lý, điều hành thực hiện 
3.1. Công tác phân công, phân cấp; công tác phối hợp 

- Về công tác phân công, phân cấp

Tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện tốt công tác phân công, phân cấp trong quản lý, điều hành và triển khai hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh. Điều này được thể hiện thông qua việc ban hành và chấp hành nghiêm các quy định tại Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Thông qua quy chế, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh được phân công cụ thể cho từng Sở ngành (Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ); UBND các địa phương,...

Chỉ đạo Sở Công Thương xây dựng quy trình triển khai hoạt động hỗ trợ các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác báo cáo về tình hình, kết quả triển khai Chương trình khuyến công tại địa phương gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, Cục Công thương địa phương và Bộ Công Thương theo quy định. 
- Về công tác phối hợp

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh, đảm bảo nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương bố trí đủ theo dự toán đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt để chỉ đạo Trung tâm Khuyến công tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch khuyến công địa phương; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát các đề án khuyến công trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện hàng năm để đảm bảo một nội dung đầu tư của doanh nghiệp không được hỗ trợ từ nhiều nguồn ngân sách khác nhau; phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp khảo sát, hỗ trợ, thu hồi các đề án khuyến công thực hiện tại các khu công nghiệp; phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hoàn thành các đề án khuyến công; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát kế hoạch khuyến công địa phương và quốc gia hàng năm được UBND tỉnh Lâm Đồng và Bộ Công Thương phê duyệt.

3.2. Việc lồng ghép với các dự án, chương trình khác để khuyến khích, thu hút nguồn vốn.

Tổ chức và huy động các nguồn lực, lồng ghép các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác với các hoạt động hỗ trợ của Chương trình khuyến công như: Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ; Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)...

Tích cực chỉ đạo để Chương trình khuyến công thực hiện tốt vai trò hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; hỗ trợ có hiệu quả cho các doanh nghiệp trong việc đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; góp phần tích cực cho sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp và thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, ngành, địa phương tăng cường đi công tác cơ sở, làm việc với doanh nghiệp và kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có giải pháp hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  
1. Kết quả thực hiện 
Giai đoạn 2021-2025, Chương trình khuyến công tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của tỉnh. Cụ thể qua 5 năm đã triển khai thực hiện 168 đề án, với tổng kinh phí là 30,501 tỷ đồng. Trong đó, khuyến công địa phương triển khai thực hiện 166 đề án, kinh phí là 29,901 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 98% tổng kinh phí khuyến công), khuyến công quốc gia triển khai thực hiện 02 đề án, kinh phí là 600 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 2% tổng kinh phí khuyến công)
. Kết quả được thể hiện trên từng nội dung hỗ trợ cụ thể như sau:
1.1. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở công nghiệp nông thôn.
- Hỗ trợ xây dựng được 02 hình trình diễn kỹ thuật cho 02 cơ sở với tổng kinh phí là 378 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương.

- Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cho 62 cơ sở với tổng kinh phí 5,943 tỷ đồng, trong đó khuyến công địa phương 60 cơ sở, kinh phí là 5,343 tỷ đồng, khuyến công quốc gia hỗ tợ 02 cơ sở, kinh phí là 600 triệu đồng.

1.2. Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn
- Tổ chức được 15 đợt hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ hàng hóa trong nước tại các miền Bắc, Trung, Nam và khu vực với kinh phí là 1,563  tỷ đồng. 

- Hỗ trợ cho 18 cơ sở xây dựng, đăng kí thương hiệu, nhãn hiệu, kinh phí là 450 triệu đồng.

- Hỗ trợ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp: giai đoạn 2021-2025 tổng sản phẩm tham gia bình chọn và đề cử là 220 sản phẩm của 138 cơ sở CNNT; kết quả có 186 sản phẩm được công nhận và cấp giấy chứng nhận SPCNNTTB cấp huyện, 57 sản phẩm được công nhận và cấp giấy chứng nhận SPCNNTTB cấp tỉnh, 24 sản phẩm được công nhận và cấp giấy chứng nhận SPCNNTTB cấp khu vực, 15 sản phẩm được công nhận và cấp giấy chứng nhận SPCNNTTB cấp quốc gia. Tổng kinh phí tổ chức bình chọn cấp huyện và cấp tỉnh là 669 triệu đồng.

- Hỗ trợ xây dựng 02 mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn cho 02 cơ sở, kinh phí 378 triệu đồng.

1.3. Hỗ trợ liên doanh, liên kết; tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; hợp tác đầu tư phát triển các cụm công nghiệp
  Chuỗi liên kết tập trung phát triển chủ yếu trong lĩnh vực chế biến nông sản; tuy nhiên để đảm bảo một nội dung đầu tư của doanh nghiệp không được hỗ trợ từ nhiều nguồn ngân sách khác nhau, nên các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn chủ yếu được hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn kinh phí khuyến công chủ yếu hỗ trợ các nội dung xây dựng nhãn hiệu sản phẩm; xúc tiến thương mại; bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của các cụm, chuỗi liên kết.
1.4. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; nâng cao năng lực quản lý; tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn
Phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương-Bộ Công Thương tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức về khuyến công cho cán bộ làm công tác khuyến công các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên.
1.5. Hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển công nghiệp nông thôn; công tác truyền thông: Xây dựng 05 chương trình truyền hình, kinh phí 175 triệu đồng  thực hiện tuyên truyền về chính sách khuyến công và gương điển hình hoạt động hiệu quả đề án khuyến công.
1.6. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công: thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện các đề án khuyến công, kinh phí là 523 triệu đồng.

2. Đề án khuyến công quốc gia điểm (nếu có)

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng thực hiện 02 đề án khuyến công quốc gia với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Tuy nhiên, không có đề án khuyến công quốc gia điểm.
3. Kết quả huy động các nguồn lực thực hiện 

Trong giai đoạn 2021-2025, chương trình Khuyến công đã hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất thông qua 02 hình thức, hỗ trợ có thu hồi kinh phí và hỗ trợ không thu hồi kinh phí để đầu tư xây dựng nhà xưởng và mua máy móc thiết bị. 

- Đối với hình thức hỗ trợ có thu hồi thực hiện từ nguồn khuyến công địa phương với nội dung hỗ trợ “Đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị”. Trong giai đoạn 2021-2025, thực hiện được 36 đề án cho 35 cơ sở, với kinh phí hỗ trợ là 20,8 tỷ đồng và thu hút được gần 50 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư của cơ sở sản xuất công nghiệp. Đa số các doanh nghiệp được hỗ trợ đã thực hiện tốt việc hoàn trả kinh phí khuyến công hỗ trợ có thu hồi. Trong 35 cơ sở được hỗ trợ, có 32 cơ sở thực hiện việc hoàn trả kinh phí khuyến công đúng thời gian quy định theo hợp đồng, chiếm tỷ lệ 91%; 03 cơ sở vi phạm hợp đồng phải khởi kiện ra toà do gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm tỷ lệ 9%
. Tổng số tiền của 03 cơ sở còn đang nợ chương trình khuyến công là 1,065 tỷ đồng, tăng gần 6,4 lần so với giai đoạn 2014-2020.

- Đối với hình thức hỗ trợ không thu hồi kinh phí: Giai đoạn 2021-2025 đã triển khai thực hiện 64 đề án hỗ trợ trực tiếp cho 61 cơ sở sản xuất công nghiệp, với kinh phí của ngân sách là 6,321 tỷ đồng và thu hút được 16,759 tỷ đồng từ nguồn vốn của doanh nghiệp.

Như vậy, trong giai đoạn 2021-2025, tổng kinh phí khuyến công hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất thông qua 02 hình thức (hỗ trợ có thu hồi kinh phí và hỗ trợ không thu hồi kinh phí) là 27,121 tỷ đồng; trong đó: Ngân sách địa phương là 26,521 tỷ đồng và ngân sách Trung ương là 600 triệu đồng. Thông qua việc hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp của Chương trình khuyến công đã thu hút được gần 70 tỷ đồng từ nguồn vốn của doanh nghiệp đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất.

Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị, chương trình Khuyến công của tỉnh còn hỗ trợ các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm với các tỉnh thành trong cả nước. Trong giai đoạn 2021-2025 đã tổ chức thành công 15 hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm trong nước, với 304 lượt doanh nghiệp tham gia, qua đóp đã thu được 7 hợp đồng mua bán và 341 biên bản hợp tác liên kết để tiêu thụ sản phẩm được ký kết.

4. Tồn tại, hạn chế

Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 chủ yếu tập trung hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị, xúc tiến thương mại và xây dựng nhãn hiệu hàng hóa; một số nội dung mới phát sinh trong giai đoạn liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước chưa được triển khai thực hiện như sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường; hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp; chuyển đổi số,… 
Các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp không triển khai thực hiện được dù đã được phê duyệt kế hoạch; chưa quan tâm hỗ trợ thành lập các hiệp hội và hội nghề nghiệp.
Tỷ lệ kinh phí khuyến công được giải ngân có xu hướng giảm qua các năm; tổng số đề án khuyến công quốc gia được giao ít.
Đối với hình thức hỗ trợ có thu hồi kinh phí: khó khăn trong việc tìm kiếm cơ sở sản xuất công nghiệp có đủ điều kiện để được hưởng chính sách khuyến công; một số cơ sở sản xuất công nghiệp vi phạm hợp đồng hỗ trợ (chậm trả kinh phí khuyến công) nên phải khởi kiện ra toà (03 cơ sở với tổng kinh phí 1,065 tỷ đồng).

5. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan
Do chịu tác động của sự suy thoái kinh tế trong nước và trên thế giới, ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 hạn chế đi lại và tập trung đông người, các cuộc xung đột chính trị trên thế giới nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn phải thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh làm ảnh hưởng đến việc khảo sát và tổ chức thực hiện các đề án khuyến công đã được duyệt. 
Đối tượng, nội dung hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị và nhà xưởng trong chế biến nông sản có sự trùng lắp với ngành nông nghiệp. 
Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện một số thủ tục pháp lý (Giấy phép xây dựng, hồ sơ môi trường, phòng cháy chữa cháy…) của các cơ sở sản xuất công nghiệp do các quy định mới được ban hành.
b) Nguyên nhân chủ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Lâm Đồng thay đổi mô hình tổ chức (được sáp nhập từ Trung tâm khuyến công và Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp); một thời gian dài bị khuyết Giám đốc Trung tâm.

Một số Phòng Kinh tế thành phố, Kinh tế và Hạ tầng huyện chưa dành sự quan tâm nhiều cho công tác khuyến công, nhất là việc bố trí cán bộ có năng lực để tư vấn, hướng dẫn cho cơ sở sản xuất công nghiệp xây dựng và triển khai thực hiện đề án khuyến công trên địa bàn.

Các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh chủ yếu sử dụng nguồn kinh phí khuyến công cấp tỉnh, các huyện chưa quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện chương trình khuyến công.
Hệ thống cơ sở sản xuất công nghiệp chủ yếu là cơ sở vừa và nhỏ do đó năng lực cạnh tranh, khả năng đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, thị trường tiêu thụ chưa mạnh; sự liên kết giữa các cơ sở sản xuất còn hạn chế nên không đủ các điều kiện về vốn đối ứng, nhân lực, kỹ thuật, công nghệ và thiết bị để thực hiện đề án khuyến công.

PHẦN II
ĐỀ XUẤT MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI  PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2026-2030,  ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2045
I. QUAN ĐIỂM, CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, BỐI CẢNH TÌNH HÌNH 
1. Quan điểm

- Bám sát Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công và các văn bản có liên quan; Nghị quyết số 383/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về ban hành Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Đẩy mạnh hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trong việc đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương.
- Tiếp tục thực hiện hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thông qua 02 hình thức: hỗ trợ không thu hồi kinh phí và hỗ trợ có thu hồi kinh phí. Tập trung hỗ trợ các nội dung mang tính mới, tính đột phá trong phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

- Thực hiện tốt việc phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức hiệp hội, hội ngành nghề, tổ chức đoàn thể-xã hội, các tổ chức hỗ trợ phát triển khác v.v. để hỗ trợ và thực hiện hoạt động khuyến công.
2. Căn cứ xây dựng Chương trình Khuyến công giai đoạn 2026-2030

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.
- Thông tư số: 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; số 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; 
- Thông tư số: 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

- Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lâp, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; số 64/2024/TT-BTC ngày 28/8/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lâp, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

- Nghị quyết số 383/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về Ban hành Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3. Bối cảnh tình hình

 Lâm Đồng là tỉnh có điều kiện thuận lợi phát triển ngành công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến nông-lâm-khoáng sản. Nhiều ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp có khả năng gắn kết để phát triển du lịch và xuất khẩu, thế mạnh của Lâm Đồng hiện nay là phát triển ngành nông sản chế biến gắn với dịch vụ du lịch canh nông. Trong những năm qua mặc dù đã có bước phát triển khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tỷ trọng công nghiệp GDP của tỉnh còn thấp so với bình quân chung của cả nước. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, đòi hỏi ngành Công Thương Lâm Đồng phải nỗ lực phấn đấu trên tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Chương trình khuyến công. 
Thực hiện theo Nghị quyết 13/NQ-TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy, giai đoạn 2026-2030 tỉnh Lâm Đồng sẽ phát triển công nghiệp có chọn lọc; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh theo hướng hiện đại, bền vững; Tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo trên cơ sở khai thác thế mạnh nguồn nguyên liệu sẵn có, tạo ra các sản phẩm có chất lượng và sức cạnh tranh cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp phục vụ thu hút đầu tư các dự án công nghiệp có quy mô, công nghệ tiên tiến; hình thành các nhà máy ứng dụng thành tựu khoa học-công nghệ, đặc biệt là công nghệ số vào sản xuất công nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội; Nâng cao tỷ lệ sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo xuất khẩu sang các thị trường uy tín trên thế giới; bảo vệ, phát huy giá trị các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống.
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công đã hoàn tất quy trình xây dựng dự thảo và đang trình Chính phủ phê duyệt.
Hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 02 hình thức hỗ trợ: hỗ trợ có thu hồi kinh phí và hỗ trợ không thu hồi kinh phí. Hình thức hỗ trợ có thu hồi kinh phí là hình thức hỗ trợ đặc thù so với các địa phương khác của tỉnh lâm Đồng. Tuy nhiên, hiện nay, hình thức hỗ trợ này đang gặp một số khó khăn trong việc tìm kiếm các cơ sở sản xuất công nghiệp đủ điều kiện để hấp thụ nguồn kinh phí khuyến công (do một số quy định mới trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép xây dựng, hồ sơ môi trường, phòng cháy chữa cháy…); thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đến nay Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi cho các hoạt động khuyến công không thu hồi kinh phí; thời gian tới Hội đồng nhân dân tỉnh cần ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi cho các hoạt động khuyến công có thu hồi kinh phí. 

II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu tổng quát

Trong giai đoạn 2026-2030, Lâm Đồng tập trung hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp có lợi thế cạnh tranh; ngành công nghiệp hỗ trợ; ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ, có giá trị gia tăng và tỷ trọng xuất khẩu cao; công nghiệp phục vụ nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đẩy mạnh hoạt động tổ chức các hội nghị kết nối giao thương, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở các thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp trong tỉnh. 

- Đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách khuyến công để chính sách khuyến công đến với từng cơ sở sản xuất công nghiệp, kể cả những vùng sâu, vùng xa.

- Tập trung hỗ trợ các cơ sở đầu tư máy móc thiết bị tiến tiến gắn với chuyển đổi số để phát triển ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh của tỉnh; công nghiệp xanh, công nghiệp thân thiện với môi trường, công nghiệp sinh học, công nghiệp tuần hoàn,…

- Quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng tại các cụm công nghiệp để phục vụ thu hút đầu tư các dự án công nghiệp.

III. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Đề xuất nhiệm vụ cụ thể đối với các nội dung hoạt động khuyến công quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP.
- Tập trung hỗ trợ công nghiệp nông thôn, trong đó chú trọng nâng cao giá trị, thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn bằng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, sản phẩm công nghiệp gắn với truyền thống văn hóa, thẩm mỹ, quà tặng, thị hiếu du khách,... kết hợp du lịch, dịch vụ tại vùng nông thôn; tổ chức đánh giá, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và truyền thông, quảng bá, kết nối phân phối, tiêu thụ sản phẩm.    

- Tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; hỗ trợ phát triển các ngành nghề, sản phẩm công nghiệp tiêu biểu, chủ lực và có lợi thế cạnh tranh phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương; triển khai đồng bộ chính sách khuyến công với các chính sách đất đai, ưu đãi đầu tư, tín dụng, khoa học công nghệ và các chính sách liên quan theo quy định.

- Tập trung hỗ trợ lĩnh vực ngành nghề có lợi thế cạnh tranh của tỉnh như: cà phê, rau củ quả, chè, ươm tơ dệt lụa, may mặc…hỗ trợ có thu hồi kinh phí cho các đối tượng là cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

- Hỗ trợ nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, ổn định thị trường trong và ngoài nước. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia vào hoạt động xuất khẩu.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công phù hợp theo tình hình mới. Quan tâm đến chính sách đối với viên chức làm công tác khuyến công, có cơ chế thu hút để viên chức chuyên tâm công tác vì hiện nay mức thu nhập của viên chức làm nhiệm vụ khuyến công còn thấp do không có phụ cấp công vụ. 

2. Đề xuất nội dung hoạt động khuyến công theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP cần ưu tiên hỗ trợ trong giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2045. 

a) Từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn và diễn đàn nâng cao năng lực quản lý,… ; 
- Tập trung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị để phù hợp với thời đại công nghệ 4.0; Tăng cường hỗ trợ thương mại điện tử và chuyển đổi số cho cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Đẩy mạnh chính sách hỗ trợ đối với các sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp.

- Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp. Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. 
- Chi quản lý chương trình đề án khuyến công.
b) Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia: Tập trung hỗ trợ máy móc, thiết bị để phát triển sản xuất công nghiệp chế biến nông sản chủ lực và tiềm năng của địa phương; sản xuất hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.
3. Đề xuất nội dung hoạt động khuyến công mới/mở rộng so với Nghị định số 45/2012/NĐ-CP. 
- Mở rộng địa bàn và đối tượng hỗ trợ (Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP).

- Hỗ trợ cơ sở công nghiệp trong chuyển đổi số nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

- Hỗ trợ cơ sở công nghiệp áp dụng các giải pháp sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030.
- Hỗ trợ chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp phục vụ thu hút các dự án đầu tư thứ cấp phù hợp với quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Về cơ chế chính sách

Triển khai thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách quy định về hoạt động khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; hỗ trợ phát triển các ngành nghề, sản phẩm công nghiệp tiêu biểu, chủ lực và có lợi thế cạnh tranh phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương; triển khai đồng bộ chính sách khuyến công với các chính sách đất đai, ưu đãi đầu tư, tín dụng, khoa học công nghệ và các chính sách liên quan theo quy định.
Hoàn thiện cơ chế chính sách về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như: Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý hoạt động khuyến công; Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi đối với các hoạt động khuyến công có thu hồi kinh phí,…

Tham mưu đề xuất và có ý kiến đối với các nội dung cần sửa đổi, bổ sung các chính sách về khuyến công.
2. Về tổ chức bộ máy

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp theo Quyết định 2145/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng; là đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, đến thời điểm hiện tại Trung tâm có 12 viên chức; gồm 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc; 03 phòng chuyên môn, gồm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Khuyến công và Phòng Tư vấn; trong đó  được giao là 07 biên chế làm nhiệm vụ khuyến công do ngân sách trả lương. Trong thời gian tới, thực hiện theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", tỉnh sẽ  cơ cấu lại tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cho phù hợp tình hình thực tế. 
Hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác khuyến công tại địa phương (sau khi bỏ chính quyền cấp huyện). Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác khuyến công; thường xuyên cập nhật các quy định mới về khuyến công.  
3. Công tác phối hợp với các cơ quan, đoàn thể

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương sẽ chủ động phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh, đảm bảo nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương bố trí đủ theo dự toán đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.
Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp; chính quyền địa phương tổ chức khảo sát kế hoạch khuyến công tại các địa phương tham mưu lập dự toán, tổ chức lấy ý kiến các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài Chính (trước là Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo một nội dung đầu tư của doanh nghiệp không được hỗ trợ từ nhiều nguồn ngân sách khác nhau.

4. Kinh phí hoạt động

Phát huy hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công địa phương (cấp tỉnh) thông qua hình thức hỗ trợ có thu hồi kinh phí và không thu hồi kinh phí; Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh; xây dựng các chuỗi giá trị toàn cầu.

Tranh thủ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia để hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư máy móc thiết bị đầu tư, mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất; nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.
Tăng cường nguồn kinh phí cấp huyện (xã) cũng như nguồn kinh phí của các cơ sở sản xuất công nghiệp, huy động các nguồn kinh phí khác tham gia thực hiện các đề án khuyến công.
PHẦN III

ĐỀ XUẤT,  KIẾN NGHỊ
1. Kính đề nghị Chính phủ:
Sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công để các địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện.

2. Kính đề nghị Bộ Công Thương: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai mô hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp ngành theo hướng thống nhất chung trên cả nước. Vì hiện nay mô hình hoạt động khuyến công và Tư vấn ở một số tỉnh không còn phù hợp với tình hình mới; các mô hình tổ chức đơn vị sự nghiệp thực hiện công tác khuyến công tại các tỉnh hiện nay không giống nhau như: có tỉnh được nhà nước đảm bảo 100% chi; có nhiều tỉnh đảm bảo một phần chi; có tỉnh làm khuyến công và xúc tiến; có tỉnh thì khuyến công và tư vấn…. 

- Phối hợp với Bộ Tài chính sớm ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động khuyến công theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu đổi mới các nội dung hoạt động khuyến công phù hợp với điều kiện thực tế và xu hướng phát triển công nghiệp của cả nước nhằm kích thích mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước: bổ sung nội dung hỗ trợ về chuyển đổi số; hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; sản xuất và tiêu dùng bền vững. 
3. Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
- Xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng và ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi đối với các hoạt động khuyến công có thu hồi kinh phí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (đây là nội dung chi mang tính đặc thù của tỉnh Lâm Đồng).
- Quan tâm xem xét đề xuất của Sở Công Thương tại Tờ trình số 300/TTr-SCT ngày 27/02/2025 về việc xin chủ trương kết thúc hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng để có cơ sở tổ chức các hoạt động khuyến công trong thời gian tới. 
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, kính báo cáo Bộ Công Thương./.
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� Năm 2021 triển khai thực hiện hoàn thành 37/38 đề án  với tổng kinh phí thực hiện 9,391 tỷ đồng/10,020 tỷ đồng (đạt 97,4% kế hoạch đề án và đạt 93,7% kinh phí). Trong đó, khuyến công địa phương thực hiện 36/37 đề án với kinh phí 9,091 tỷ đồng; Khuyến công quốc gia thực hiện 1/1 đề án với kinh phí 300 triệu đồng. 


- Năm 2022 triển khai thực hiện hoàn thành 35/35 đề án  với tổng kinh phí thực hiện 8,987 tỷ đồng/8,990 tỷ đồng(đạt 100% kế hoạch đề án và 99,9 % kinh phí). Trong đó, khuyến công địa phương thực hiện 35/35 đề án với kinh phí 8,987 tỷ đồng; Khuyến công quốc gia 0 đề án.


- Năm 2023 triển khai thực hiện hoàn thành 52/52 đề án  với tổng kinh phí thực hiện 8,342 tỷ đồng/9,920 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch đề án và 82,8 % kinh phí). Trong đó, khuyến công địa phương thực hiện 51/51 đề án với kinh phí 8,042 tỷ đồng; Khuyến công quốc gia thực hiện 1/1 đề án với kinh phí 300 triệu đồng.


- Năm 2024 triển khai thực hiện hoàn thành 15/22 đề án  với tổng kinh phí thực hiện 1,836 tỷ đồng/5,014 tỷ đồng (đạt 68,2% kế hoạch kinh phí và 36,6% kinh phí). Trong đó, khuyến công địa phương thực hiện 15/22 đề án với kinh phí 1.836.337.000 đồng; Khuyến công quốc gia 0 đề án.


- Năm 2025 ước triển khai thực hiện 29/29 đề án với tổng kinh phí thực hiện 1,837 tỷ đồng/1,837 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch). Trong đó, khuyến công địa phương thực hiện 29/29 đề án với kinh phí 1,837 tỷ đồng; Khuyến công quốc gia 0 đề án.





� Gồm: Công ty cổ phần Phú Lộc Sơn, Công ty TNHH Phan Quốc Đạt, Công ty TNHH Nam Ban Silk






